
STT Mã HP

Tên học phần TC Nhóm Mã lớp Sĩ số Phòng học Mã CB Họ và tên CB
Ngày 

thi/đánh giá
Giờ bắt 
đầu thi

Thời 
gian 
thi 

(phút)

Phòng Thi
Hình thức 

thi/đánh giá
Ghi chú

1 CN311 Máy XD và KT thi công 3 H01 20T7A5 17 108/HA 1808 Phậm Hữu hà Giang
30/11/2022 07:00 90 301/CN

Tự luận và 
trắc nghiệm

Thi cùng 
với các 
lớp ở 

2 CN322 Cấu kiện bê-tông đặc biệt 2 H01 20T7A5 17 108/HA 1412
Dương Nguyễn Hồng 
Toàn

3 CT112 Mạng máy tính 3 H01 20V7A5 34 203HA5 2882 Trần Duy Quang 2/12/22 13:30 150 PM3 TN+TH
4 CT112 Mạng máy tính 3 H02 20V7A6 36 204HA5 2882 Trần Duy Quang 2/12/22 08:00 150 PM3 TN+TH
5 CT172 Toán rời rạc 4 H01 21V7A5 48 202HA5 2854 Huỳnh Ngọc Thái Anh 22/11 08:00 120 202/HA5 TL
6 CT173 Kiến trúc máy tính 3 H01 20V7A5 41 203HA5 1455 Trần Hoàng Việt 26/11 08:00 09:30 101/HA6 TN+TL
7 CT173 Kiến trúc máy tính 3 H02 21V7A5 47 202HA5 1455 Trần Hoàng Việt 26/11 09:30 11:00 101/HA6 TN+TL
8 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 H01 20V7A5 40 203HA5 2640 Phạm Nguyên Hoàng 15/11 08:15 75 201/HA5 TL
9 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 H01 21V7A5 52 202HA5 1586 Phan Huy Cường 01/12/2022 08:00 150 máy 03 TN+TH

10 CT179 Quản trị hệ thống 3 H01 20V7A5 30 204HA5 2881 Lê Quỳnh Quốc Bảo 28/11/2022 13:30 60 máy 03 TN
11 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 H01 20V7A5 49 202HA5 2479 Nguyễn Minh Khiêm 18/11/2022 13:30 90 máy 03 TH

12 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 H01 21V7A5 56 202HA5 2455 Lê Văn Quan 01/12/2022 13:30 120
Phòng 
máy 03 TH

CB xem 
thi cùng

13 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 H02 20V7A5 48 202HA5 1112 Nguyễn Đức Khoa 30/11/2022 08:00 máy 03
14 CT273 Giao diện người - máy 3 H01 20V7A5 45 111/HA 2297 Bùi Đăng Hà Phương 24/11/2022 13:30 90 101/HA6 TL

15 CT296 Phân tích và thiết kế HTTT 3 H01 20V7A5 44 202HA5 1070 Phan Tấn tài 29/11/2022 13:45 90 202Ha5 TL
CB xem 
thi cùng

16 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3 H01 21V1A5 39 203HA5 2246 Nguyễn Hoàng Thái 24/11/2022 14h 60 204Ha5 TL

17 FL207 Đọc - Viết B2.2 3 H01 21V1A5 39 111/HA 7E+05 Huỳnh Thị Ngọc Kiều 30/11/2022 08:00 120 phút103/ HA3
Trắc nghiệm + 
Tự luận

18 FL209 Đọc C1.2 2 H01 20V1A5 40 204HA5 2807 Nguyễn Duy Khang 28/11/2022 08:00 90 phút
203/HA, 
204/HA

Trắc nghiệm + 
Tự luận

19 FL209 Đọc C1.2 2 H02 20V1A6 34 203HA5 2807 Nguyễn Duy Khang 28/11/2022 08:00 90 phút
203/HA, 
204/HA

Trắc nghiệm + 
Tự luận

20 FL212 Giao tiếp liên văn hóa 3 H01 20V1A5 45 203HA5 1060 Đào Minh Trung 25/11/2022 08:00 75  phút 203/HA5 Tự luận
21 FL212 Giao tiếp liên văn hóa 3 H02 20V1A6 28 203HA5 1060 Đào Minh Trung 25/11/2022 13:30 75  phút 203/HA5 Tự luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LỊCH ĐĂNG KÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỌC PHẦN TẠI KHU HÒA AN
Đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông tin học phần Thông tin thi kết thúc/đánh giá học phần



22 FL215 Kỹ năng thuyết trình 2 H01 21V1A5 39 302HA5 2488 Võ Thị Tuyết Hồng 25/11/2022 08:00 180 phút302/HA5
Thuyết trình-
vấn đáp

23 FL221 Nghe - Nói B2.2 3 H01 21V1A5 39 302HA5 2894 Lê Thanh Thảo 29/11/2022 08:00 180 phútZoom
Trực tuyến/ 
Đối đáp

24 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 H01 20V1A5 40 203HA5 8389 Huỳnh Hồng Huyền 30/11 và 1/12/202208:00 180 phút203/HA5 TN & VĐ Nghe

25 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 H02 20V1A6 34 204HA5 2636 Võ Thị Bích Thảo 29/11 và 30/11/202208:00 60 phút Nghe; 10 phút Nói/1 thí sinh204/HA5
trắc nghiệm 
và vấn đáp

Nghe và 
Nói

26 FL248 Tiếng Anh du lịch 3 H01 20V1A5 40 202HA5 2142 Đặng Vũ Kim Chi 01/12/2022 14.00 101/Ha6
27 FL248 Tiếng Anh du lịch 3 H02 20V1A6 36 203HA5 2142 Đặng Vũ Kim Chi 01/12/2022 101/HA6
28 FL262 Viết C1.2 2 H01 20V1A5 40 101HA6 1856 Hồng Lư Chí Toàn 15/11/2022 08:00 60 101/HA Tự luận
29 FL262 Viết C1.2 2 H02 20V1A6 34 204HA5 1856 Hồng Lư Chí Toàn 16/11/2022 08:00 60 101/HA Tự luận
30 HG252 Thương mại nông nghiệp 3 H01 20U7A5 28 109/HA 2513 Lê Văn Dễ 17/11/2022 08:00 75 301/HA6 Tự luận
32 HG253 Anh văn chuyên ngành KDN 2 H01 20U7A5 28 110/HA 2442 Võ Hồng Dũng 25/11/2022 08:00 90 303/HA5 Tự luận
33 KC240 Nền móng công trình 3 H01 20T7A5 17 108/HA 1926 Trần Thị Phượng 18/11/2022 8h 120 ph 103/HA Tự luận tài liệu

35 KL001 Pháp luật đại cương 2 H02 20V1A5 34 102/HA 2651 Nguyễn Thị Hàng Di Mi 24/11/2022 08:00 60P 102/HA

Được sử 
dụng tài 
liệ

36 KL105 Luật so sánh 2 H01 2163A5 45 102/HA 2492 Nguyễn Anh Thư 25/11/2022 9h30 60p 111/HA
Trắc nghiệm + 
Tự luận

Sử dụng 
tài liệu

38 KL131 Pháp luật thương mại 1 2 H01 2163A5 44 102/HA 2286 Nguyễn Thị Hoa Cúc 22/11/2022 8h 75p 102/HA
tự luận + Sử 
dụng tài liệu

39 KL376 Tư pháp quốc tế 3 H01 2063A5 81 101/HA 2681 Nguyễn Tuấn Kiệt 29/11/2022 13h30 70ph 101/HA
Tự luận + Sử 
dụng tài liệu

41 KL378 Luật hành chính 3 2 H01 2063A5 88 101/HA 2388 Lâm Bá Khánh Toàn 24/11/2022 9h30 60p 101/HA Trắc nghiệm tài liệu

42 KL385 Thủ tục hành chính về nhà đất 2 H01 2063A5 81 101/HA 2590 Lâm Thị Bích Trâm 30/11/2022 08h00 60 101/HA Trắc nghiệm
dụng tài 
liệu

43 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 2 H01 2063A5 48 104/HA 2016 Nguyễn Phan Khôi 29/11/2022 8h30 70ph 104/HA Trắc nghiệm
dụng tài 
liệu

44 KN001 Kỹ năng mềm 2 H01 2163A5 43 104HA5 2526 Nguyễn Văn Nay
45 KN001 Kỹ năng mềm 2 H02 2063A5 50 102HA5 2526 Nguyễn Văn Nay
46 KN002 Đổi mới sáng tạo và KN 2 H01 21U7A5 38 110/HA 2514 Nguyễn Thùy Trang
47 KN002 Đổi mới sáng tạo và KN 2 H02 21U7A6 40 109/HA 2443 Võ Hồng Tú
48 KN002 Đổi mới sáng tạo và KN 2 H04 2123A5 33 111/HA 2514 Nguyễn Thùy Trang
49 KT106 Nguyên lý kế toán 3 H01 2122A5 53 102HA5 2512 Nguyễn Đỗ Như Loan 1/12/2022 8g30 90 101/HA5 Tự luận
51 KT111 Tài chính - Tiền tệ 3 H01 2122A5 50 102/HA 2513 Lê Văn Dễ 29/11/2022 14h-14h45  45 ph45ph102/HA Trắc nghiệm
53 KT113 Kinh tế lượng 3 H01 2023A5 58 102/HA 2443 Võ Hồng Tú

55 KT209 Anh văn chuyên môn kinh tế 3 H01 2023A5 52 102HA5 2312 Nguyễn Thị Đoan Trang 01/12/2022 14h 75 102HA5
Tự luận + Trắc 
nghiệm

57 KT244 Phân tích chuỗi CƯ hàng NS 2 H01 2023A5 30 102HA5 1282 Nguyễn Hữu Tâm 30/11/22 8h 60 102HA5 Tự luận
58 KT253 Kinh doanh nông nghiệp 3 H01 2023A5 51 103HA5 2445 Trần Quốc Nhân 24/11/2022 8h 09:30 102HA5 tự luận



60 KT324 Quản trị marketing 3 H01 2122A5 70 102/HA 2513 Lê Văn Dễ 25/11/2022 13h30h -14h4575 ph 101/HA6 Tự luận

62 KT337 Thương mại điện tử 2 H01 2022A5 57 103/HA 1806 Sử Kim Anh 18/11/2022 8h 120 pmt2/ha
nghiệm+báo 
cáo

63 KT337 Thương mại điện tử 2 H02 2022A6 45 111/HA 1806 Sử Kim Anh 14/11/2022 13h30 120 pmt2/ha
nghiệm+báo 
cáo

64 KT361 Quản trị thương hiệu 3 H01 2022A5 100 101HA5 2710 Khưu Ngọc Huyền 24/11/2022 13h30 50' 101/HA5 trắc nghiệm
66 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H03 2123A5 42 101/HA 2217 Trần Hồng Trang 26/11/2022 8h 50' 101HA Trắc nghiệm
67 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H04 2122A5 74 201HA6 2217 Trần Hồng Trang 25/11/2022 8h 50' 101HA6 Trắc nghiệm
68 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 H01 20W8A5 60 103/HA 726 Lê Thị BÍch Diễm 23/11/2022 9h50 60' 103/HA Trắc nghiệm
69 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 H03 20U7A5 20 103/HA 726 Lê Thị BÍch Diễm 24/11/2022 8h30 60' 103/HA Trắc nghiệm
70 NN139 Chăn nuôi đại cương 2 H01 21U7A5 57 104/HA 2477 Nguyễn Thiết 02/12/2022 09:00 45 phút 104/HA Trắc nghiệm
71 NN140 Trồng trọt đại cương 2 H01 21U7A5 57 104/HA 2478 Phạm Văn Trọng Tính
72 SG281 Ngữ pháp nâng cao 2 H01 21V1A5 39 111/HA 1260 Nguyễn Thanh Tùng 28/11/2022 8h 60' 103HA5 Trắc nghiệm

73 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H03 TC003H03 44 SN1/HA 2340 Đào Vũ Nguyên 17/11/2022 8H15
phòng 
máy tính Trực tiếp

74 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H05 TC003H05 44 SN1/HA 2249 Nguyễn Hữu Tri 23/11/2022 8h30 An Trực tiếp
75 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H01 TC004H01 34 SN1/HA 730 Trần Thị Xoan 22/11/2022 8g
76 TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 H04 TC005H04 39 SN3/HA 2864 Đặng Minh Thành 26/11/2022 9h00 90 phút KTX Thực hành

77 TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1 H01 TC006H01 45 SN3/HA 2732 Nguyễn Lê Trường Sơn 16/11/2022 8h15 90 phút
Sân BC 
KTX Trực tiếp

78 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H01 TC019H01 20 SN2/HA 1159 Phan Việt Thái 23/11 7h30 Trực tiếp 
79 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H02 TC019H02 27 SN2/HA 1620 Tống Lê MInh 15/112022 8h15 90 phút PĐT Hòa Trực tiếp sinh viên
80 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H04 TC019H04 30 SN1/HA 730 Trần Thị Xoan 25/11 8g
81 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H02 TC020H02 22 SN4/HA 2862 Nguyễn Minh Khoa 22/11/2022 8h00 Hòa An Thực hành
88 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-DL 1 4 H01 20W8A5 43 301HA5 2442 Võ Hồng Dũng 29/11/2022 08:00 60 303/HA5 Tự luận
89 XH190 Y tế du lịch 2 H01 20W8A5 60 103HA5 10012 Cô Quí MG 22/11/2022
90 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam 2 H01 21W8A5 40 108/HA 158 Đào Ngọc Cảnh 24/11 08:00 60 thi Trắc nghiệm
91 XH455 Âm vị học 2 H02 20V1A6 34 204HA5 174 Nguyễn Hồng Quí 24/11 13g30 60 thi tự luận

92 XH478 Dẫn luận văn chương 3 H01 20V1A5 40 202HA5 1138 Nguyễn Minh Thành 21/11 07:30 60 202/HA5 Tự luận

cung cấp 
giấy thi 
và giấy 

93 XH478 Dẫn luận văn chương 3 H02 20V1A6 35 203HA5 1138 Nguyễn Minh Thành 21/11 09:00 60 202/HA5 Tự luận

cung cấp 
giấy thi 
và giấy 

94 XH556 TN và MT du lịch Việt Nam 2 H01 21W8A5 39 109/HA 2400 Lý Mỹ Tiên 18/11 08:00 60 109HA Trắc nghiệm
95 XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 H01 20W8A5 43 102/HA 2324 Nguyễn Mai Quốc Việt 26/11/2022 8h 90 102/HA Tự luận
97 XN207 Kỹ năng HN và TC teambuilding2 H01 20W8A5 48 104HA5 2106 Phan Hoàng Linh 06/10/2022 10:00' 60 110/HA Trắc nghiệm
98 XN302 Tổ chức sự kiện và DL MICE 2 H01 20W8A5 47 102/HA 2672 Nguyễn Thị Bé Ba 25/11/2022 09:00 90 102HA Trắc nghiệm

Danh mục có 98 học phần


